
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA 8
Học kì I. Năm học 2022 – 2023
[bookmark: _GoBack]
Phần I: Kiến thức trọng tâm:
1. Kiến thức:
- Trình bày và giải thích (ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm phát triển kinh tế của các nước ở châu Á
- Trình bày được tình hình phát triển kinh tế và nơi phân bố chủ yếu
- Trình bày được đặc điểm nổi bật về tự nhiên của các khu vực: Tây Nam Á, Nam Á, Đông Á.
2. Kĩ năng:
- Đọc các bản đồ, lược đồ về kinh tế châu Á và bản đồ, lược đồ về tự nhiên, dân cư, kinh tế các khu vực châu Á để hiểu và trình bày đặc điểm kinh tế của châu Á, về tự nhiên, dân cư, kinh tế một số khu vực của châu Á.
- Phân tích các bảng thống kê về kinh tế.
Phần II: Câu hỏi cụ thể:
Câu 1: Nêu khái quát các đặc điểm tự nhiên của Châu Á?
Câu 2: Trình bày tình hình phát triển công nghiệp của các nước Châu Á? 
Câu 3: Dựa vào kiến đã học, em hãy ghi tên các nước và vùng lãnh thổ đã đạt được những thành tựu lớn trong phát triển nông nghiệp hoặc công nghiệp vào bảng sau:
	Ngành kinh tế
	Nhóm nước
	Tên các nước và các vùng lãnh thổ

	Nông nghiệp
	Các nước đông dân sản xuất đủ lương thực
	

	
	Các nước xuất khẩu nhiều gạo
	

	Công nghiệp
	Cường quốc công nghiệp
	

	
	Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới
	



Câu 4: Cây lương thực quan trọng nhất của Châu Á là cây gì? Vì sao Châu Á có thể trồng nhiều loại cây này?
Câu 5: Nêu vị trí và đặc điểm tự nhiên của khu vực Tây Nam Á?
Câu 6: Phân tích những khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển KT-XH của khu vực Tây Nam Á
Câu 7: Trình bày đặc điểm nổi bật về tự nhiên của khu vực Nam Á? 
Câu 8: Vì sao nói: “Dãy Hymalaya là hàng rào khí hậu của khu vực Nam Á”?  
Câu 9: Dựa vào hình 10.1 và hình 10.2 (SGK trang 33, 35), em hãy giải nguyên nhân dẫn đến sự phân bố lượng mưa không đều ở khu vực Nam Á? 
Câu 10: Dựa vào hình 12.1 (SGK trang 41), em hãy cho biết:
- Khu vực Đông Á bao gồm những quốc gia và vùng lãnh thổ nào?
- Các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Á tiếp giáp với các biển nào?

· MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO
Hãy chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau (mỗi đáp án đúng 0,5 điểm)
Câu 1: Loại cây lương thực quan trọng nhất ở Châu Á là
a. lúa mì		b. lúa gạo		c. ngô			d. cao lương
Câu 2: Ở Châu Á tuần lộc là vật nuôi quan trọng nhất của khu vực
a. Đông Á		b. Trung Á		c. Bắc Á		d. Tây Nam Á
Câu 3: Khu vực Tây Nam Á tiếp giáp với
a. châu Âu và châu Mỹ			b. châu Phi và châu Đại Dương.
c. châu Đại Dương và châu Âu.		d. châu Phi và châu Âu
Câu 4: Đảo lớn nhất ở khu vực Nam Á là
a. Xu-ma-tra		b. Man-đi-vơ		c. A-đa-man		d. Xri Lan-ca
Câu 5: Ở khu vực Nam Á hệ thống núi Hi-ma-lay-a hùng vĩ chạy theo hướng
a. đông bắc - tây nam.				b. tây bắc - đông nam.
c. bắc - nam.					d. tây - đông.
Câu 6: Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên khu vực Nam Á
a. Khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm
b. Cảnh quan thiên nhiên chủ yếu là rừng nhiệt đới và xa van
c. Nhiều hệ thống sông lớn như Ấn, Hằng, Bra-ma-pút.
d. Có nhiều đồng bằng rộng nhất châu Á.	
Câu 7: Dân cư ở khu vực Nam Á chủ yếu theo đạo
a. Hồi giáo, Thiên Chúa giáo		b. Phật giáo, Ấn Độ giáo
c. Thiên Chúa giáo, Phật giáo		d. Ấn Độ giáo, Hồi giáo
Câu 8. Về mùa đông, khí hậu Nam Á ấm hơn miền Bắc Việt Nam, nơi có cùng vĩ độ là do:
a. có các dòng biển nóng chảy ven bờ	b. lãnh thổ rộng lớn
c. gió tây nam hoạt động mạnh		d. dãy núi Hi-ma-lay-a chắn gió đông bắc
Câu 9. Hiện nay, nước xuất khẩu lúa gạo đứng đầu thế giới là
a. Ấn Độ		b. Thái Lan		c. Việt Nam		d. Trung Quốc
Câu 10: Đồng bằng nổi tiếng khu vực Tây Nam Á là
a. Hoa Bắc		b. Lưỡng Hà		c. Ấn-Hằng		b. Tây Xi-bia
Câu 11. Nhân tố ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân hóa khí hậu Nam Á là
a. dòng biển		b. địa hình		c. vị trí địa lí		d. sông ngòi
Câu 12. Dãy núi Hi-ma-lay-a được xem là ranh giới khí hậu quan trọng giữa hai khu vực:
a. Tây Nam Á và Nam Á 		b. Bắc Á và Nam Á
c. Đông Á và Nam Á			d. Trung Á và Nam Á
Câu 13. Tài nguyên quan trọng nhất của khu vực Tây Nam Á là
a. than đá		b. quặng sắt		c. dầu mỏ		d. kim cương
Câu 14. Sông Hoàng Hà đổ vào biển nào?
a. Hoàng Hải		b. Nhật Bản		c. Hoa Đông		d. Biển Đông
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